4. Kế hoạch phân phòng thực hành
	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số lượng xưởng
	Hiện có
	Cần trang bị
	Ghi chú

	A
	DLANH113
	Xưởng: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN (2)
	01
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Đồng hồ đo gas các loại
	06
	
	
	

	
	
	Các loại dụng cụ cầm tay:
	
	
	
	

	
	2
	Dao cắt ống
	06
	
	
	

	
	3
	Bộ nong - loe
	06
	
	
	

	
	4
	Cần uốn ống ϴ6
	02
	
	
	

	
	5
	Cần uốn ống ϴ8
	02
	
	
	

	
	6
	Cần uốn ống ϴ11
	02
	
	
	

	
	7
	Cần uốn ống ϴ13
	02
	
	
	

	
	8
	Cần uốn ống ϴ16
	02
	
	
	

	
	9
	Dũa
	06
	
	
	

	
	10
	Vit pake 6 ly
	06
	
	
	

	
	11
	Vit dẹp 6 ly
	06
	
	
	

	
	12
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	06
	
	
	

	
	13
	Kìm bấm
	02
	
	
	

	
	14
	Kềm răng
	04
	
	
	

	
	15
	Kềm mỏ nhọn
	06
	
	
	

	
	16
	Kềm cắt
	06
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Bộ hàn gió đá.
	03
	
	
	

	
	2
	Mỏ hàn – dây hàn
	06
	
	
	

	
	3
	Bàn hàn
	06
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Ống đông  ϴ6
	0.5m/HS
	
	
	

	
	2
	Ống đông  ϴ8
	0.5m/HS
	
	
	

	
	3
	Ống đông  ϴ10
	0.5m/HS
	
	
	

	
	4
	Ống đông  ϴ13
	0.5m/HS
	
	
	

	
	5
	Ống đông  ϴ16
	0.5m/HS
	
	
	

	
	6
	Bạc hàn
	5Cây/HS
	
	
	

	
	7
	Thau hàn
	5Cây/HS
	
	
	

	
	7
	Hàn the
	1kg
	
	
	

	B
	DLANH114
	Xưởng: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN (2)
	01
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Vit pake 6 ly
	06
	
	
	

	
	2
	Vit dẹp 6 ly
	06
	
	
	

	
	3
	Vit pake 4 ly
	06
	
	
	

	
	4
	Vit dẹp 4 ly
	06
	
	
	

	
	5
	Vit pake 3 ly
	06
	
	
	

	
	6
	Vit dẹp 3 ly
	06
	
	
	

	
	7
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	06
	
	
	

	
	8
	Kìm bấm
	02
	
	
	

	
	9
	Kềm răng
	06
	
	
	

	
	10
	Kềm mỏ nhọn
	06
	
	
	

	
	11
	Kềm cắt
	06
	
	
	

	
	12
	Đồng hồ đo V.O.M
	06
	
	
	

	
	13
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	06
	
	
	

	
	14
	CB
	06
	
	
	

	
	15
	MCB
	06
	
	
	

	
	16
	MCCB
	06
	
	
	

	
	17
	Nút nhấn.
	06
	
	
	

	
	18
	Công tắc tơ
	06
	
	
	

	
	19
	Rờ le trung gian
	06
	
	
	

	
	20
	Rờ le thời gian.
	06
	
	
	

	
	21
	Công tắc xoay.
	06
	
	
	

	
	22
	Mỏ  hàn điện
	06
	
	
	

	
	23
	Dây điện điều khiển 1.5mm2
	300m
	
	
	

	
	24
	Đầu cos
	400 cái
	
	
	

	
	25
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	06 sợi
	
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	06
	
	
	

	
	c
	Táp lô
	06
	
	
	

	
	d
	CB 3pha
	06
	
	
	

	
	e
	CB1 pha
	06
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Mô hình: Mạch đèn đơn giản.
	06
	
	
	

	
	2
	Mô hình: Nhiều đèn song song.
	06
	
	
	

	
	3
	Mô hình: Mắc mạch đèn cầu thang.
	06
	
	
	

	
	4
	Mô hình: Mạch đèn huỳnh quang.
	06
	
	
	

	
	5
	Mô hình: động cơ 1 pha
	06
	
	
	

	
	6
	Mô hình: động cơ 3 pha 3 dầu dây
	06
	
	
	

	
	7
	Mô hình: động cơ 3 pha 6 dầu dây
	06
	
	
	

	
	8
	Mô hình: động cơ 3 pha 9 dầu dây
	06
	
	
	

	
	9
	Mô hình: động cơ 3 pha 12 dầu dây
	06
	
	
	

	
	10
	Mô hình: động cơ DC
	01
	
	
	

	
	11
	Mô hình: động cơ VS
	01
	
	
	

	
	12
	Mô hình: máy phát điện AC
	01
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Pin
	04
	
	
	

	
	2
	Cáp 1.5mm2
	1m/HS
	
	
	

	
	3
	Cáp 2.5mm2
	1m/HS
	
	
	

	
	4
	Chì  hàn
	Cuộn/4HS
	
	
	

	C
	CK199
	Xưởng: Thực hành Gò – Hàn (1)
	01
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Autoline III
	01
	
	
	

	
	2
	Máy chạy bích TDF(đơn) 1.2mm
	01
	
	
	

	
	3
	Máy cán mí đơn, mí đôi
	01
	
	
	

	
	4
	Máy cán gân tăng cứng 1,3m
	01
	
	
	

	
	5
	Máy bẻ THỦY LỰC
	01
	
	
	

	
	6
	Máy hàn điện
	02
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	DLANH115
	Xưởng: Thực hành sửa chữa tủ lạnh (4)
	02
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Đồng hồ gas 
	06
	
	
	

	
	2
	Vit pake 6 ly
	06
	
	
	

	
	3
	Vit dẹp 6 ly
	06
	
	
	

	
	4
	Vit pake 4 ly
	06
	
	
	

	
	5
	Vit dẹp 4 ly
	06
	
	
	

	
	6
	Vit pake 3 ly
	06
	
	
	

	
	7
	Vit dẹp 3 ly
	06
	
	
	

	
	8
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	06
	
	
	

	
	9
	Kìm bấm
	06
	
	
	

	
	10
	Kềm răng
	06
	
	
	

	
	11
	Kềm mỏ nhọn
	06
	
	
	

	
	12
	Kềm cắt
	06
	
	
	

	
	13
	Đồng hồ đo V.O.M
	06
	
	
	

	
	14
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	06
	
	
	

	
	15
	Dây điện điều khiển 1.5mm2
	300m
	
	
	

	
	16
	Đầu cos
	400 cái
	
	
	

	
	17
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	06 sợi
	
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	06
	
	
	

	
	c
	Táp lô
	06
	
	
	

	
	d
	CB 1pha
	06
	
	
	

	
	18
	Thiế bị
	
	
	
	

	
	a
	Rơle bảo vệ  (thermic).
	10
	
	
	

	
	b
	Rơle nhiệt độ (thermostat).
	10
	
	
	

	
	c
	Rơle khởi động kiểu dòng điện và PTC.
	10
	
	
	

	
	d
	Rơle xả tuyết.
	10
	
	
	

	
	e
	Công tắc đơn, công tắc đôi.
	10
	
	
	

	
	f
	Cảm biến nhiệt độ dương, cảm biến nhiệt độ âm.


	10
	
	
	

	
	g
	Điện trở, bóng đèn tủ lạnh.
	10
	
	
	

	
	h
	Quạt trong tủ lạnh.
	10
	
	
	

	
	i
	Tụ điện.
	10
	
	
	

	
	19
	Block tủ lạnh
	06
	
	
	

	
	20
	Dàn ngưng
	03
	
	
	

	
	21
	dàn lạnh
	03
	
	
	

	
	22
	Máy hút chân không
	02
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Bộ hàn gió đá.
	02
	
	
	

	
	2
	Mỏ hàn – dây hàn
	02
	
	
	

	
	3
	Mô hình tủ lạnh trực tiếp (dùng sửa chữa)
	02
	
	
	

	
	4
	Mô hình tủ lạnh gián tiếp (dùng sửa chữa)
	02
	
	
	

	
	5
	Mô hình tủ lạnh thương nghiệp (dùng sửa chữa)
	03
	
	
	Tủ đá, tủ kem, tủ trử

	
	6
	Mô hình tủ lạnh trực tiếp ( Dùng đấu điện)
	02
	
	
	

	
	7
	Mô hình tủ lạnh gián tiếp ( Dùng đấu điện)
	02
	
	
	

	
	8
	Mô hình tủ lạnh thương nghiệp ( Dùng đấu điện)
	03
	
	
	Tủ đá, tủ kem, tủ trử

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Gas tủ lạnh
	1.5kg/HS
	
	
	

	
	2
	Bạc hàn
	1kg
	
	
	

	
	3
	Cáp tủ lạnh các loại
	2m/HS
	
	
	

	
	4
	Dầu lạnh 
	5 lít
	
	
	

	
	5
	Ống đồng các loại
	20m
	
	
	

	E
	DLANH116
	Xưởng: Thực hành sửa chữa hệ thống điều hoà không khí (4)
	02
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Đồng hồ gas 
	06
	
	
	

	
	2
	Vit pake 6 ly
	06
	
	
	

	
	3
	Vit dẹp 6 ly
	06
	
	
	

	
	4
	Vit pake 4 ly
	06
	
	
	

	
	5
	Vit dẹp 4 ly
	06
	
	
	

	
	6
	Vit pake 3 ly
	06
	
	
	

	
	7
	Vit dẹp 3 ly
	06
	
	
	

	
	8
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	06
	
	
	

	
	9
	Kìm bấm
	06
	
	
	

	
	10
	Kềm răng
	06
	
	
	

	
	11
	Kềm mỏ nhọn
	06
	
	
	

	
	12
	Kềm cắt
	06
	
	
	

	
	13
	Đồng hồ đo V.O.M
	06
	
	
	

	
	14
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	06
	
	
	

	
	15
	Dây điện điều khiển 1.5mm2
	400m
	
	
	

	
	16
	Đầu cos
	300 cái
	
	
	

	
	17
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	06 sợi
	
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	06
	
	
	

	
	c
	Táp lô
	06
	
	
	

	
	d
	CB 1pha
	06
	
	
	

	
	18
	Thiế bị
	
	
	
	

	
	a
	Rơle bảo vệ  (thermic).
	10
	
	
	

	
	b
	Tụ điện.
	10
	
	
	

	
	c
	Quạt  dàn nóng, dàn lạnh
	06
	
	
	

	
	d
	Bo
	06
	
	
	

	
	19
	Block máy lạnh
	06
	
	
	

	
	20
	Bộ nông loe
	04
	
	
	

	
	21
	Khoan 
	02
	
	
	

	
	22
	Búa
	02
	
	
	

	
	23
	Bộ chìa khóa vòng miệng
	01
	
	
	

	
	24
	Máy hút chân không
	01
	
	
	

	
	25
	Máy rửa
	01
	
	
	

	
	26
	Bộ lục giác
	06
	
	
	

	
	27
	Thiết bị đo
	06
	
	
	

	
	
	Độ ẩm
	01
	
	
	

	
	
	Tốc độ gió
	01
	
	
	

	
	
	Nhiết độ
	01
	
	
	

	
	28
	Cưa sắt
	01
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Bộ hàn gió đá.
	02
	
	
	

	
	2
	Mỏ hàn – dây hàn
	02
	
	
	

	
	3
	Mô hình máy lạnh một cụm (dùng sửa chữa)
	02
	
	
	

	
	4
	Mô hình máy lạnh hai cụm treo tường (dùng sửa chữa)
	02
	
	
	

	
	5
	Mô hình Máy điều hòa  Multy (dùng sửa chữa)
	01
	
	
	

	
	6
	Mô hình máy lạnh một cụm ( Dùng đấu điện)
	02
	
	
	

	
	7
	Mô hình máy lạnh hai cụm ( Dùng lắp đặt)
	02
	
	
	Thường, Inverter

	
	8
	Mô hình Máy điều hòa  Multy ( Dùng lắp đặt)
	01
	
	
	

	
	9
	Mô hình Máy điều hòa  kiều áp trần

 ( Dùng lắp đặt)
	01
	
	
	

	
	10
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu âm trần  ( Dùng lắp đặt)
	01
	
	
	

	
	11
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu giấu trần  ( Dùng lắp đặt)
	01
	
	
	

	
	12
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu tủ đứng  ( Dùng lắp đặt)
	01
	
	
	

	
	13
	Mô hình Máy điều hòa  kiều áp trần

 (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	01
	
	
	

	
	14
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu âm trần   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	01
	
	
	

	
	15
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu giấu trần   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	01
	
	
	

	
	16
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu tủ đứng   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	01
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Gas lạnh các loại
	1.5kg/HS
	
	
	

	
	2
	Bạc hàn
	1kg
	
	
	

	
	3
	Cáp máy lạnh các loại
	2m/HS
	
	
	

	
	4
	Dầu lạnh 
	5 lít
	
	
	

	
	5
	Ống đồng các loại
	40m
	
	
	

	
	6
	Ống cách nhiệt (ống 2m)
	20 
	
	
	

	
	7
	Si
	2kg
	
	
	

	F
	DLANH117
	Xưởng:  Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp (3)
	02
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Đồng hồ gas các loại
	04
	
	
	

	
	2
	Vit pake 6 ly
	04
	
	
	

	
	3
	Vit dẹp 6 ly
	04
	
	
	

	
	4
	Vit pake 4 ly
	04
	
	
	

	
	5
	Vit dẹp 4 ly
	04
	
	
	

	
	6
	Vit pake 3 ly
	04
	
	
	

	
	7
	Vit dẹp 3 ly
	04
	
	
	

	
	8
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	08
	
	
	

	
	9
	Kìm bấm
	02
	
	
	

	
	10
	Kềm răng
	04
	
	
	

	
	11
	Kềm mỏ nhọn
	04
	
	
	

	
	12
	Kềm cắt
	04
	
	
	

	
	13
	Đồng hồ đo V.O.M
	04
	
	
	

	
	14
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	04
	
	
	

	
	15
	Dây điện điều khiển 1.5mm2
	400m
	
	
	

	
	16
	Đầu cos
	300 cái
	
	
	

	
	17
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	06 sợi
	
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	06
	
	
	

	
	c
	Táp lô
	06
	
	
	

	
	d
	CB 1pha
	06
	
	
	

	
	18
	Thiế bị
	
	
	
	

	
	a
	Rơle bảo vệ  áp suất cao.
	02
	
	
	

	
	b
	Rơle bảo vệ  áp suất thấp
	02
	
	
	

	
	c
	Rơle bảo vệ  áp suất dầu
	02
	
	
	

	
	d
	Rơle bảo vệ  áp suất nước
	02
	
	
	

	
	e
	Time xã tuyết kho lạnh
	02
	
	
	

	
	f
	Van tiết lưu các loại
	04
	
	
	

	
	19
	Thiết bị đo
	06
	
	
	

	
	
	Độ ẩm
	01
	
	
	

	
	
	Tốc độ gió
	01
	
	
	

	
	
	Nhiết độ
	01
	
	
	

	
	20
	Bộ nông loe
	01
	
	
	

	
	21
	Khoan 
	01
	
	
	

	
	22
	Búa
	02
	
	
	

	
	23
	Bộ chìa khóa vòng miệng
	02
	
	
	

	
	24
	Máy hút chân không
	01
	
	
	

	
	25
	Bộ lục giác
	02
	
	
	

	
	26
	Cưa sắt
	01
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Mô hình: hệ thống máy nước đá cây
	01
	
	
	

	
	2
	Mô hình: hệ thống máy nước đá ống
	01
	
	
	

	
	3
	Mô hình: hệ thống máy nước đá vảy
	01
	
	
	

	
	4
	Mô hình: hệ thống kho lạnh
	01
	
	
	

	
	5
	Mô hình: hệ thống lạnh cấp đông gió
	01
	
	
	

	
	6
	Mô hình: hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc
	01
	
	
	

	
	7
	Mô hình: hệ thống điều hoà không khí 
	01
	
	
	

	
	8
	Mô hình: hệ thống điều hoà không khí chiler
	01
	
	
	

	
	9
	Mô hình: tủ điện hệ thống máy nước đá cây
	01
	
	
	

	
	10
	Mô hình: tủ điện hệ thống máy nước đá ống
	01
	
	
	

	
	11
	Mô hình: tủ điện hệ thống máy nước đá vảy
	01
	
	
	

	
	12
	Mô hình: tủ điện hệ thống kho lạnh
	01
	
	
	

	
	13
	Mô hình: tủ điện hệ thống lạnh cấp đông gió
	01
	
	
	

	
	13
	Mô hình: tủ điện hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc
	01
	
	
	

	
	15
	Mô hình: tủ điện hệ thống điều hoà không khí 
	01
	
	
	

	
	16
	Mô hình: tủ điện hệ thống điều hoà không khí chiler
	01
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Gas lạnh các loại
	1.5kg/HS
	
	
	

	
	2
	Dầu lạnh 
	5 lít
	
	
	

	G
	DLANH118
	Xưởng: Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh (2)
	01
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	
	
	
	

	
	1
	Vit pake 6 ly
	06
	
	
	

	
	2
	Vit dẹp 6 ly
	06
	
	
	

	
	3
	Vit pake 4 ly
	06
	
	
	

	
	4
	Vit dẹp 4 ly
	06
	
	
	

	
	5
	Vit pake 3 ly
	06
	
	
	

	
	6
	Vit dẹp 3 ly
	06
	
	
	

	
	7
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	02
	
	
	

	
	8
	Kìm bấm
	01
	
	
	

	
	9
	Kềm răng
	06
	
	
	

	
	10
	Kềm mỏ nhọn
	06
	
	
	

	
	11
	Kềm cắt
	06
	
	
	

	
	12
	Đồng hồ đo V.O.M
	06
	
	
	

	
	13
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	06
	
	
	

	
	14
	Dây điện điều khiển 1.5mm2
	400m
	
	
	

	
	15
	Đầu cos
	500 cái
	
	
	

	
	16
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	06 sợi
	
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	06
	
	
	

	
	c
	Táp lô
	06
	
	
	

	
	d
	CB 1pha
	06
	
	
	

	
	e
	CB 3pha
	06
	
	
	

	
	17
	Thiế bị
	
	
	
	

	
	a
	Rơle bảo vệ  áp suất cao.
	02
	
	
	

	
	b
	Rơle bảo vệ  áp suất thấp
	02
	
	
	

	
	c
	Rơle bảo vệ  áp suất dầu
	02
	
	
	

	
	d
	Rơle bảo vệ  áp suất nước
	02
	
	
	

	
	e
	Time xã tuyết kho lạnh
	02
	
	
	

	
	f
	Van tiết lưu các loại
	04
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống máy nước đá cây
	01
	
	
	

	
	2
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống máy nước đá ống
	01
	
	
	

	
	3
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống máy nước đá vảy
	01
	
	
	

	
	4
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống kho lạnh
	01
	
	
	

	
	5
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cấp đông gió
	01
	
	
	

	
	6
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc
	01
	
	
	

	
	7
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí 
	01
	
	
	

	
	8
	Mô hình: tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí chiler
	01
	
	
	

	
	9
	Các mạch điện điều khiển cơ bản
	
	
	
	

	
	a
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển Rơle bảo vệ  áp suất cao.
	01
	
	
	

	
	b
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển Rơle bảo vệ  áp suất thấp
	01
	
	
	

	
	c
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển Rơle bảo vệ  áp suất dầu
	01
	
	
	

	
	d
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển Rơle bảo vệ  áp suất nước
	01
	
	
	

	
	e
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển Time xã tuyết kho lạnh
	01
	
	
	

	
	f
	Mô hình:  Tủ điện điều khiển giảm tải hệ thống lạnh
	01
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	G
	DLANH 123
	Xưởng: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ (01) “Ghép vào phòng Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp “
	01
	
	
	

	
	1
	Kìm mở phe
	06
	
	
	

	
	2
	Cảo 3 chấu
	02
	
	
	

	
	3
	Cảo 2 châu
	02
	
	
	

	
	4
	Máy nén – bộ ly hơp từ các loại
	06
	
	
	

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí ôtô các loại
	06
	
	
	

	III
	
	Vật tư
	
	
	
	

	
	1
	Gas lạnh ô tô
	0.5 kg/hs
	
	
	

	
	2
	Dầu lạnh ô tô
	2kg
	
	
	


